
MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH

Ngày -Giờ Địa điểm Ngày -Giờ Địa điểm Ngày -Giờ Địa điểm

KHOA DU LỊCH

HOÀNG THỊ CẨM VÂN Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng du lịch

HỒ SỬ MINH TÀI Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng du lịch

LÊ HỒNG VƢƠNG Kiến thức cơ sở Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà hàng, QTDL Lữ hành

VÕ ĐỨC HIẾU Kiến thức cơ sở Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà hàng, QTDL Lữ hành

HOÀNG THỊ CẨM VÂN Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà hàng

HỒ SỬ MINH TÀI Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà hàng

LÝ THỊ THƢƠNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Lữ hành

CAO THỊ CẨM HƢƠNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Lữ hành

KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

TRẦN HỒNG PHONG Những NLCB của CN Marx-Lenin
Bậc Đại học: K17QTH, K17QTM, K17NAB, 

K17NAD, K17TPM, K17TMT, K17TTT, K16KTR

17h45-21h00

04/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

17h45-21h00

07/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

7h00-9h00

10/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

TRẦN HỒNG PHONG Những NLCB của CN Marx-Lenin
Bậc Đại học: K17QTC, K17QNH, K17DLL, 

K17DLK

17h45-21h00

05/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

17h45-21h00

08/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

9h15-11h15

10/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

TRẦN HỒNG PHONG Những NLCB của CN Marx-Lenin Bậc Đại học: K17KKT, K17KDN, K17YDD
17h45-21h00

06/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

17h45-21h00

09/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

13h00-15h00

10/05/2015

HT 713

K7/25 Quang 

Trung

TRẦN HỒNG PHONG Những NLCB của CN Marx-Lenin Bậc Đại học: K16XDD, K16XDC, K17CMU-TPM
13h00-16h15

06/05/2015

GĐ 504

Hòa Khánh Nam 

Khu C

13h00-16h15

09/05/2015

GĐ 504

Hòa Khánh Nam 

Khu C

13h00-15h00

05/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

TRẦN HỒNG PHONG Những NLCB của CN Marx-Lenin

Bậc Đại học:K17CMU-TTT, K17PSU-KKT, 

K17PSU-QNH, K17PSU-QTH, K17PSU-DLK, 

T17XDD-B, T17XDC-B

17h45-21h00

11/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

13h00-16h15

08/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

15h15-17h15

05/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

TRẦN QUỐC HUY Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
Bâc Cao đẳng: K18KCD, K18TCD, K18CMU-

TCD, K18PSU-QCD, K18ACD, K18YCD

17h45-21h00

04/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

17h45-21h00

07/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

TRẦN QUỐC HUY Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
Bậc Cao đẳng: K18NCD, K18XCD, K18PSU-

DCD, K18MCD, K18VCD, K18ECD

17h45-21h00

05/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

17h45-21h00

08/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

TRẦN QUỐC HUY Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Bậc Cao đẳng: K18PSU-KCD, K18QCD, K18DCD
17h45-21h00

06/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

17h45-21h00

09/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

KHOA  ĐIỀU DƯỠNG

NGÔ THỊ PHƢƠNG HOÀI Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Điều dƣỡng

TRẦN THỊ KIM QUÝ Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Điều dƣỡng

KHOA  KIẾN TRÖC

HỒ TÚ ANH Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Đồ họa Multimediate

NGUYỄN HUY TRUNG Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Đồ họa Multimediate

KHOA  MÔI TRƯỜNG

Buổi 2 Buổi  3

13h00-16h15

05/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

05/05/2015

GĐ 304

K7/25 Quang 

Trung

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

GĐ 304

K7/25 Quang 

Trung
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HỌ VÀ TÊN

13h00-16h15

07/05/2015

7h00-10h15

07/05/2015

7h00-9h00

08/05/2015

GĐ 304

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

04/05/2015

Phòng 303

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

04/05/2015

Phòng 802

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

04/05/2015

Phòng 305

K7/25 Quang 

Trung

Buổi 1

13h00-16h15

06/05/2015

Phòng 503

209 Phan Thanh

13h00-16h15

06/05/2015

13h00-16h15

08/05/2015

Phòng 301

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

06/05/2015

Phòng 806

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

07/05/2015

Phòng 303

K7/25 Quang 

Trung

Phòng 503

209 Phan Thanh

9h15-11h15

08/05/2015

Phòng 304

K7/25 Quang 

Trung

9h15-11h15

08/05/2015

Phòng 806

K7/25 Quang 

Trung



MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH Buổi 2 Buổi  3HỌ VÀ TÊN Buổi 1

NGUYỄN THỊ HỒNG TÌNH Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng CN KT Môi trƣờng
7h00-10h15

05/05/2015

Phòng 503

209 Phan Thanh

13h00-16h15

07/05/2015

Phòng 503

209 Phan Thanh

KHOA  XÂY DỰNG

NGUYỄN ĐÌNH KHANH Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng xây dựng
13h00-16h15

05/05/2015

GĐ 302

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

08/05/2015

GĐ 302

K7/25 Quang 

Trung

KHOA  KHXH&NV

LÊ HỒNG VƢƠNG Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Văn hóa du lịch

NGUYỄN THỊ PHƢƠNGTHẢO Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Văn hóa du lịch

KHOA KẾ TOÁN

NGUYỄN KHÁNH THU HẰNG Kiến thức cơ sở Kế toán doanh nghiệp

NGÔ THỊ KIỀU TRANG Kiến thức cơ sở Kế toán doanh nghiệp

NGUYỄN KHÁNH THU HẰNG Kiến thức cơ sở Kế toán kiểm toán

NGÔ THỊ KIỀU TRANG Kiến thức cơ sở Kế toán kiểm toán

THÁI NỮ HẠ UYÊN Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

LÊ ANH TUẤN Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán

LÊ ANH TUẤN Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán

ĐÀO THỊ ĐÀI TRANG Kiến thức cơ sở Cao đẳng kế toán

NGUYỄN KHÁNH THU HẰNG Kiến thức cơ sở Cao đẳng kế toán

NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng kế toán

NGUYỄN THỊ TẤM Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng kế toán

KHOA NGOẠI NGỮ

NGUYỄN MẠNH QUANG Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Anh văn
7h00-10h15

06/05/2015

GĐ 307

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

09/05/2015

GĐ 307

K7/25 Quang 

Trung

KHOA CNTT

TRẦN BÀN THẠCH Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng tin học
13h00-16h15

04/05/2015

Phòng 902

209 Phan Thanh

13h00-16h15

06/05/2015

Phòng 803

209 Phan Thanh

KHOA ĐTVT

NGUYỄN LÊ MAI DUYÊN Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng CN KT điện, điện tử
7h00-10h15

06/05/2015

Phòng 703

209 Phan Thanh

7h00-10h15

09/05/2015

Phòng 1002

209 Phan Thanh

KHOA QTKD

NGUYỄN THỊ HẠNH Kiến thức cơ sở Tài chính doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Kiến thức cơ sở Tài chính doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ HẠNH Kiến thức cơ sở Ngân hàng

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Kiến thức cơ sở Ngân hàng

17h45-21h00

05/05/2015

Phòng 303

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

10/05/2015

Phòng 303

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

07/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

07/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

13h00-16h15

04/05/2015

GĐ 514

209 Phan Thanh

7h00-10h15

05/05/2015

Phòng 807

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

06/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

06/05/2015

GĐ 504

Hòa Khánh Nam 

Khu C

13h00-16h15

05/05/2015

GĐ 504

Hòa Khánh Nam 

Khu C

13h00-16h15

04/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

08/05/2015

13h00-16h15

08/05/2015

7h00-10h15

06/05/2015

Phòng 807

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

08/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

17h45-21h00

10/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

7h00-10h15

06/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

09/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

7h00-10h15

06/05/2015

GĐ 514

209 Phan Thanh

GĐ 504

Hòa Khánh Nam 

Khu C

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

9h15-11h15

10/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

13h00-15h00

10/05/2015

GĐ 504

Hòa Khánh Nam 

Khu C

13h00-15h00

10/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

9h15-11h15

09/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

7h00-9h00

10/05/2015

GĐ 208

209 Phan Thanh

7h00-9h00

09/05/2015



MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH Buổi 2 Buổi  3HỌ VÀ TÊN Buổi 1

ĐOÀN TRANH Kiến thức chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

HỒ TẤN TUYẾN Kiến thức chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

TRẦN THỊ NHƢ LÂM Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng

LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng

TRỊNH LÊ TÂN Kiến thức cơ sở Quản trị kinh doanh tổng hợp

NGUYỄN THỊ THẢO Kiến thức cơ sở Quản trị kinh doanh tổng hợp

HOỒ TẤN TUYẾN Kiến thức chuyên ngành QTKD Tổng hợp

MAI THỊ HỒNG NHUNG Kiến thức chuyên ngành QTKD Tổng hợp

NGUYỄN THỊ MINH HÀ Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG Kiến thức cơ sở Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU

PHẠM THỊ HIỀN HẢO Kiến thức cơ sở Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU

LÊ THỊ BÍCH NGỌC Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU

VÕ THỊ THỦY TIÊN Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG Kiến thức cơ sở Kế toán kiểm toán chuẩn PSU

PHẠM THỊ HIỀN HẢO Kiến thức cơ sở Kế toán kiểm toán chuẩn PSU

LÊ THỊ BÍCH NGỌC Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán chuẩn PSU

HOÀNG ANH THƢ Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán chuẩn PSU

TRẦN MINH TÙNG Kiến thức cơ sở Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

NGUYỄN NHƢ HIỀN HÒA Kiến thức cơ sở Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

NGUYỄN THỊ TUYÊN NGÔN Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

LÊ PHÚC MINH CHUYÊN Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

TRẦN MINH TÙNG Kiến thức cơ sở Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

NGUYỄN NHƢ HIỀN HÒA Kiến thức cơ sở Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

NGUYỄN THỊ TUYÊN NGÔN Kiến thức chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

ĐOÀN TRANH Kiến thức chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

PHÕNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải

13h00-16h15

05/05/2015

GĐ 310

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

04/05/2015

GĐ 1101

209 Phan Thanh

17h45-21h00

04/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

7h00-10h15

05/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

06/05/2015

17h45-21h00

08/05/2015

7h00-10h15

07/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

04/05/2015

GĐ 513

209 Phan Thanh

7h00-10h15

05/05/2015

GĐ 407

209 Phan Thanh

13h00-16h15

07/05/2015

7h00-10h15

05/05/2015

Phòng 303

396 Điện Biên 

Phủ

7h00-10h15

06/05/2015

Phòng 202

396 Điện Biên 

Phủ

17h45-21h00

05/05/2015

Phòng 201

396 Điện Biên 

Phủ

17h45-21h00

04/05/2015

Phòng 101

396 Điện Biên 

Phủ

17h45-21h00

05/05/2015

Phòng 101

396 Điện Biên 

Phủ

13h00-16h15

04/05/2015

Phòng 303

396 Điện Biên 

Phủ

13h00-16h15

04/05/2015

GĐ 310

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

06/05/2015

Phòng 303

396 Điện Biên Phủ

GĐ 310

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

07/05/2015

GĐ 310

K7/25 Quang 

Trung

13h00-16h15

07/05/2015

GĐ 1101

209 Phan Thanh

17h45-21h00

06/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

17h45-21h00

07/05/2015

7h00-9h00

10/05/2015

GĐ 401

209 Phan Thanh

9h15-11h15

10/05/2015

GĐ 401

209 Phan Thanh

15h15-17h15

09/05/2015

GĐ 310

K7/25 Quang 

Trung

7h00-9h00

09/05/2015

GĐ 513

209 Phan Thanh

7h00-10h15

10/05/2015

GĐ 513

209 Phan Thanh

15h15-17h15

10/05/2015

GĐ 510

K7/25 Quang 

Trung

13h00-15h00

09/05/2015

GĐ 310

K7/25 Quang 

Trung

Phòng 303

396 Điện Biên Phủ

17h45-21h00

08/05/2015

Phòng 201

396 Điện Biên Phủ

13h00-16h15

10/05/2015

Phòng 201

396 Điện Biên Phủ

Phòng 101

396 Điện Biên Phủ

13h00-16h15

10/05/2015

Phòng 101

396 Điện Biên Phủ

15h15-17h15

10/05/2015

GĐ 513

209 Phan Thanh

13h00-15h00

10/05/2015

GĐ 513

209 Phan Thanh

GĐ 310

K7/25 Quang 

Trung


